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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ ;

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

Căn cứ Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế công nhận trường mầm

non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Vụ Giáo dục Mầm

non có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn

vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
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THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Đặng Huỳnh Mai

 QUY CHẾ

CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/12/2001 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, tổ chức xét và công nhận Trường mầm non đạt

chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 đối với các trường mẫu giáo,

trường mầm non trong cả nước theo hai loại hình dưới đây :

1. Các trường mầm non, trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non thuộc các

vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ở địa bàn : đồng bằng, trung du, miền núi, hải

đảo và các vùng ngoại thành, thị gọi chung là Trường mầm non nông thôn.

2. Các trường mầm non, trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn

thành phố, thị xã, thị trấn, đường phố (không thuộc lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư

nghiệp) và các trường trong cơ quan, xí nghiệp, khu công nghiệp gọi chung là

Trường mầm non thành thị.

Điều 2. Điều kiện xét và cấp thẩm quyền công nhận.

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các trường mầm non và trường mẫu giáo công

lập, bán công, dân lập, tư thục đạt danh hiệu tiên tiến năm liền kề với năm đề nghị

công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được quyền tự đánh giá và đề nghị cấp có

thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia.



2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận trường mầm non nông

thôn, trường mầm non thành thị đạt chuẩn quốc gia.

Điều 3- Thời hạn công nhận.

Thời hạn công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là 4 năm kể từ ngày ký

quyết định công nhận. Trong thời hạn 4 năm, nếu trường đã đạt chuẩn quốc gia có vi

phạm về tiêu chuẩn thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp

tục công nhận hoặc không công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 4- Trách nhiệm của cấp quản lý giáo dục ở địa phương.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng,

nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm lựa chọn, tập trung đầu tư xây dựng trường

chuẩn quốc gia trên cơ sở những trường hiện có, đồng thời tham mưu cho chính

quyền địa phương về việc đầu tư xây dựng các trường mầm non, trường mẫu giáo

mới theo tiêu chuẩn quy định và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo

dục của địa phương.

 Chương 2

TIÊU CHUẨN TRƯỜNG MẦM NON NÔNG THÔN

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Điều 5. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức quản lý nhà trường.

1. Tổ chức quản lý :

a. Nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, chấp

hành nghiêm chỉnh sự quản lý của chính quyền địa phương, đồng thời chủ động

tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền về kế hoạch và các biện pháp cụ thể của

nhà trường để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non.

b. Chấp hành tốt sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, thực hiện đầy đủ,

có nền nếp các hoạt động chuyên môn. Các nhóm lớp có đủ sổ sách và kế hoạch

chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Công tác hành chính, quản trị đảm bảo được các điều kiện cho hoạt động chăm

sóc giáo dục trẻ và chăm lo đời sống giáo viên, cán bộ nhân viên. Tối thiểu phải đạt

được các yêu cầu dưới đây :



- Thực hiện đầy đủ, chính xác các hồ sơ, sổ sách và chế độ thu chi hợp lý, đúng

nguyên tắc tài chính của nhà nước. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất

phục vụ việc chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người lao động, có tổ chức cải

thiện đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, khuyến khích động viên toàn

trường tham gia các phong trào thi đua đạt danh hiệu giáo viên giỏi, lao động giỏi.

- Giáo viên làm việc theo hợp đồng (nếu có) được hưởng tiền lương tối thiểu không

dưới mức lương cơ bản, các chế độ phụ cấp và bảo hiểm theo quy định của nhà

nước.

2. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể :

- Trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng địa

phương.

- Hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên có tác dụng thiết thực thúc đẩy sự

phát triển của trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Hội Phụ huynh học sinh phối hợp với nhà trường trong các hoạt động chăm sóc

giáo dục trẻ, tạo ra được hiệu quả tốt đối với phong trào giáo dục mầm non.

Điều 6. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

1. Ban Giám hiệu :

a. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo quy định

của Điều lệ trường mầm non. Hiệu trưởng đã được đào tạo hoặc bồi dưỡng về

nghiệp vụ quản lý giáo dục.

b. Được xếp loại tốt trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý, có khả năng tổ chức

trường mầm non, nắm vững mục tiêu đào tạo và nội dung chương trình chăm sóc

giáo dục trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, được giáo viên, cán bộ nhân viên trong

trường và nhân dân địa phương tín nhiệm.

c. Nếu là trường công lập, bán công, hiệu trưởng phải là công chức nhà nước.

2. Giáo viên và nhân viên :

a. Định biên : Đảm bảo có đủ giáo viên nhà trẻ, giáo viên mẫu giáo và nhân viên quy

định trong Điều lệ trường mầm non, đồng thời được vận dụng theo Thông tư số 3-



CB/UB ngày 7/3/1980 của Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em Trung ương hướng dẫn

thi hành Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 được áp dụng quy định cho trường

mầm non nông thôn trong giai đoạn hiện nay như sau:

- Giáo viên nhà trẻ :

+ Trẻ 4 tháng đến 6 tháng tuổi : 4 cô nuôi dạy (1nhóm) 15 trẻ.

+ Trẻ 7 tháng đến 12 tháng tuổi : 4 cô nuôi dạy (1nhóm) 18 trẻ.

+ Trẻ 13 tháng đến 18 tháng tuổi : 3 cô nuôi dạy (1 nhóm) 20 trẻ.

+ Trẻ 19 tháng đến 24 tháng tuổi : 3 cô nuôi dạy (1 nhóm) 22 trẻ.

+ Trẻ 25 tháng đến 36 tháng tuổi : 2 cô nuôi dạy (1 nhóm) 25 trẻ.

- Giáo viên mẫu giáo :

+ Học hai buổi có bán trú : 1,5 đến 2 giáo viên / 1 lớp.

+ Học hai buổi không bán trú : 1 giáo viên / 1 lớp.

(Số lượng trẻ mẫu giáo quy định cho 1 lớp : Theo Điều lệ trường mầm non).

b. Trình độ đào tạo của giáo viên : Có ít nhất 90% tổng số giáo viên đạt trình độ đào

tạo chuẩn (tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non) trở lên. Số giáo viên còn lại đều

đã được bồi dưỡng hoặc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, thường xuyên được

bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

c. Phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ nhân viên : Giáo viên và cán bộ nhân

viên có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước,

có 30% giáo viên, cán bộ nhân viên đạt lao động giỏi và có giáo viên giỏi cấp tỉnh,

không có người vi phạm pháp luật, không có giáo viên yếu kém.

Điều 7. Tiêu chuẩn 3 - Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị.

1. Quy mô trường lớp : Trường mầm non và trường mẫu giáo nông thôn có hai loại

hình phổ biến như sau :

a. Loại trường tập trung tại một điểm :

- Đối với trường mầm non có từ 2 nhóm trẻ và 3 lớp mẫu giáo trở lên.

- Đối với trường mẫu giáo có từ 5 lớp mẫu giáo trở lên.

(Tất cả các nhóm lớp đều được phân chia theo độ tuổi và có tổ chức ăn bán trú).

b. Loại trường nhiều địa điểm (bao gồm 1 điểm chính và các điểm lẻ) :


